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	[bookmark: core]Mã đề 1


	


A. Trắc nghiệm (6.0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Địa hình nào là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam?
	A. Cao nguyên.	B. Đồi núi.	C. Đồng Bằng.	D. Thềm lục địa.
Câu 2: Theo thống kê, nước ta có bao nhiêu con sông dài hơn 10km?
	A. 3260.	B. 2380.	C. 3280.	D. 2360.
Câu 3: Hệ thống sông lớn nhất miền bắc là:
	A. hệ thống sông Mã.	B. hệ thống sông Thái Bình.
	C. hệ thống sôn Mê Công.	D. hệ thống sông Hồng.
Câu 4: Khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam có ảnh hưởng chủ yếu đến ngành:
	A. công nghiệp.	B. công nghiệp và dịch vụ.
	C. nông nghiệp.	D. dịch vụ.
Câu 5: Dãy Hoàng Liên Sơn cao nhất Việt Nam thuộc vùng núi:
	A. Đông Bắc.	B. Trường Sơn Bắc.	C. Trường Sơn Nam.	D. Tây Bắc.
Câu 6: Tính chất nền tảng của thiên nhiên Việt Nam là:
	A. tính chất đồi núi.	B. tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
	C. tính chất đa dạng, phức tạp.	D. tính chất ven biển.
Câu 7: Nhận xét nào đúng về đặc điểm khí hậu nước ta ?
	A. Ảnh hưởng của biển ít.
	B. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm; tính chất đa dạng thất thường.
	C. Lạnh, có mưa đầu mùa đông.
	D. Mưa nhiều diễn biến phức tạp.
Câu 8: Có giới hạn từ phía nam sông Cả tới dãy núi Bạch Mã là vùng núi:
	A. Đông Bắc.	B. Trường Sơn Bắc.	C. Trường Sơn Nam.	D. Tây Bắc.
Câu 9: Vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam có đặc điểm:
	A. là vùng núi cao hiểm trở nhất nước ta.
	B. là vùng đồi núi và cao nguyên hùng vĩ.
	C. là vùng núi đá vôi thấp.
	D. là vùng đồi núi thấp.
Câu 10: Mùa gió Tây Nam diễn ra từ :
	A. Tháng 11 đến tháng 4 năm sau.	B. Tháng 5 đến tháng 10.
	C. Tháng 3 đến tháng 9.	D. Tháng 1 đến tháng 6.
Câu 11: Vùng núi Trường Sơn Bắc có hướng:
	A. đông bắc- tây nam.	B. bắc-nam.
	C. vòng cung.	D. tây bắc- đông nam.
Câu 12: Miền Tây bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông ngắn và ấm hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là do:
	A. gió đông bắc bị chắn lại bởi dãy Hoàng Liên Sơn.
	B. địa hình đón gió Đông Bắc.
	C. có nhiều rừng.
	D. có nhiều thiên tai.
Câu 13: Miền nào nước ta vào mùa đông tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất?
	A. Miền Nam.	B. Miền bắc.	C. Miền núi.	D. Miền Trung.
Câu 14: Chiều dài đường bờ biển nước ta từ Móng Cái đến Hà Tiên dài:
	A. 2360.	B. 3260.	C. 2380.	D. 3280.
Câu 15: Sông ngòi Nam Bộ có lũ cao nhất vào tháng:
	A. tháng 10.	B. tháng 9.	C. tháng 7.	D. tháng 8.
B. Tự Luận (4.0 điểm) 
Câu 1: (1điểm) Giải thích tại sao miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có mùa đông lạnh nhất và kéo dài nhất nước ta?
C©u 2: (3 điểm) Dùa vµo b¶ng sè liÖu sau : 
	Nhóm đất
	§Êt fealÝt
	§Êt mïn nói cao
	§Êt båi tô phï sa

	Tỉ lệ%
	65%
	11%
	24 %


H·y vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn c¬ cÊu diÖn tÝch ®Êt cña n­íc ta ? vµ rót ra nhËn xÐt ?
------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (6.0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Tính chất nền tảng của thiên nhiên Việt Nam là:
	A. tính chất ven biển.	B. tính chất đồi núi.
	C. tính chất đa dạng, phức tạp.	D. tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
Câu 2: Có giới hạn từ phía nam sông Cả tới dãy núi Bạch Mã là vùng núi:
	A. Tây Bắc.	B. Đông Bắc.	C. Trường Sơn Bắc.	D. Trường Sơn Nam.
Câu 3: Khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam có ảnh hưởng chủ yếu đến ngành:
	A. công nghiệp và dịch vụ.	B. dịch vụ.
	C. nông nghiệp.	D. công nghiệp.
Câu 4: Theo thống kê, nước ta có bao nhiêu con sông dài hơn 10km?
	A. 3260.	B. 3280.	C. 2360.	D. 2380.
Câu 5: Vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam có đặc điểm:
	A. là vùng núi đá vôi thấp.
	B. là vùng đồi núi thấp.
	C. là vùng đồi núi và cao nguyên hùng vĩ.
	D. là vùng núi cao hiểm trở nhất nước ta.
Câu 6: Nhận xét nào đúng về đặc điểm khí hậu nước ta ?
	A. Ảnh hưởng của biển ít.
	B. Lạnh, có mưa đầu mùa đông.
	C. Mưa nhiều diễn biến phức tạp.
	D. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm; tính chất đa dạng thất thường.
Câu 7: Mùa gió Tây Nam diễn ra từ :
	A. Tháng 3 đến tháng 9.	B. Tháng 1 đến tháng 6.
	C. Tháng 11 đến tháng 4 năm sau.	D. Tháng 5 đến tháng 10.
Câu 8: Miền Tây bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông ngắn và ấm hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là do:
	A. có nhiều rừng.
	B. địa hình đón gió Đông Bắc.
	C. gió đông bắc bị chắn lại bởi dãy Hoàng Liên Sơn.
	D. có nhiều thiên tai.
Câu 9: Sông ngòi Nam Bộ có lũ cao nhất vào tháng:
	A. tháng 7.	B. tháng 9.	C. tháng 10.	D. tháng 8.
Câu 10: Hệ thống sông lớn nhất miền bắc là:
	A. hệ thống sông Mã.	B. hệ thống sông Thái Bình.
	C. hệ thống sông Hồng.	D. hệ thống sôn Mê Công.
Câu 11: Vùng núi Trường Sơn Bắc có hướng:
	A. vòng cung.	B. đông bắc- tây nam.
	C. bắc-nam.	D. tây bắc- đông nam.
Câu 12: Dãy Hoàng Liên Sơn cao nhất Việt Nam thuộc vùng núi:
	A. Tây Bắc.	B. Trường Sơn Nam.	C. Đông Bắc.	D. Trường Sơn Bắc.
Câu 13: Chiều dài đường bờ biển nước ta từ Móng Cái đến Hà Tiên dài:
	A. 3280.	B. 3260.	C. 2360.	D. 2380.
Câu 14: Miền nào nước ta vào mùa đông tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất?
	A. Miền bắc.	B. Miền Nam.	C. Miền núi.	D. Miền Trung.
Câu 15: Địa hình nào là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam?
	A. Cao nguyên.	B. Thềm lục địa.	C. Đồng Bằng.	D. Đồi núi.
B. Tự Luận (4.0 điểm) 
Câu 1: (1điểm) Giải thích tại sao miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có mùa đông lạnh nhất và kéo dài nhất nước ta?
C©u 2: (3 điểm) Dùa vµo b¶ng sè liÖu sau : 
	Nhóm đất
	§Êt fealÝt
	§Êt mïn nói cao
	§Êt båi tô phï sa

	Tỉ lệ%
	65%
	11%
	24 %


H·y vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn c¬ cÊu diÖn tÝch ®Êt cña n­íc ta ? vµ rót ra nhËn xÐt ?
------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (6.0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Sông ngòi Nam Bộ có lũ cao nhất vào tháng:
	A. tháng 7.	B. tháng 10.	C. tháng 9.	D. tháng 8.
Câu 2: Địa hình nào là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam?
	A. Đồng Bằng.	B. Thềm lục địa.	C. Cao nguyên.	D. Đồi núi.
Câu 3: Hệ thống sông lớn nhất miền bắc là:
	A. hệ thống sông Thái Bình.	B. hệ thống sôn Mê Công.
	C. hệ thống sông Hồng.	D. hệ thống sông Mã.
Câu 4: Mùa gió Tây Nam diễn ra từ :
	A. Tháng 11 đến tháng 4 năm sau.	B. Tháng 5 đến tháng 10.
	C. Tháng 3 đến tháng 9.	D. Tháng 1 đến tháng 6.
Câu 5: Tính chất nền tảng của thiên nhiên Việt Nam là:
	A. tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.	B. tính chất ven biển.
	C. tính chất đa dạng, phức tạp.	D. tính chất đồi núi.
Câu 6: Miền Tây bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông ngắn và ấm hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là do:
	A. có nhiều thiên tai.
	B. địa hình đón gió Đông Bắc.
	C. gió đông bắc bị chắn lại bởi dãy Hoàng Liên Sơn.
	D. có nhiều rừng.
Câu 7: Nhận xét nào đúng về đặc điểm khí hậu nước ta ?
	A. Lạnh, có mưa đầu mùa đông.
	B. Ảnh hưởng của biển ít.
	C. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm; tính chất đa dạng thất thường.
	D. Mưa nhiều diễn biến phức tạp.
Câu 8: Vùng núi Trường Sơn Bắc có hướng:
	A. bắc-nam.	B. đông bắc- tây nam.
	C. tây bắc- đông nam.	D. vòng cung.
Câu 9: Miền nào nước ta vào mùa đông tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất?
	A. Miền núi.	B. Miền Trung.	C. Miền Nam.	D. Miền bắc.
Câu 10: Vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam có đặc điểm:
	A. là vùng đồi núi và cao nguyên hùng vĩ.
	B. là vùng núi cao hiểm trở nhất nước ta.
	C. là vùng đồi núi thấp.
	D. là vùng núi đá vôi thấp.
Câu 11: Khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam có ảnh hưởng chủ yếu đến ngành:
	A. công nghiệp.	B. công nghiệp và dịch vụ.
	C. nông nghiệp.	D. dịch vụ.
Câu 12: Theo thống kê, nước ta có bao nhiêu con sông dài hơn 10km?
	A. 3280.	B. 3260.	C. 2360.	D. 2380.
Câu 13: Dãy Hoàng Liên Sơn cao nhất Việt Nam thuộc vùng núi:
	A. Tây Bắc.	B. Trường Sơn Bắc.	C. Đông Bắc.	D. Trường Sơn Nam.
Câu 14: Chiều dài đường bờ biển nước ta từ Móng Cái đến Hà Tiên dài:
	A. 2360.	B. 2380.	C. 3280.	D. 3260.
Câu 15: Có giới hạn từ phía nam sông Cả tới dãy núi Bạch Mã là vùng núi:
	A. Trường Sơn Nam.	B. Đông Bắc.	C. Trường Sơn Bắc.	D. Tây Bắc.
B. Tự Luận (4.0 điểm) 
Câu 1: (1điểm) Giải thích tại sao miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có mùa đông lạnh nhất và kéo dài nhất nước ta?
C©u 2: (3 điểm) Dùa vµo b¶ng sè liÖu sau : 
	Nhóm đất
	§Êt fealÝt
	§Êt mïn nói cao
	§Êt båi tô phï sa

	Tỉ lệ%
	65%
	11%
	24 %


H·y vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn c¬ cÊu diÖn tÝch ®Êt cña n­íc ta ? vµ rót ra nhËn xÐt ?
------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (6.0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam có ảnh hưởng chủ yếu đến ngành:
	A. nông nghiệp.	B. công nghiệp.
	C. công nghiệp và dịch vụ.	D. dịch vụ.
Câu 2: Tính chất nền tảng của thiên nhiên Việt Nam là:
	A. tính chất đa dạng, phức tạp.	B. tính chất ven biển.
	C. tính chất đồi núi.	D. tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
Câu 3: Vùng núi Trường Sơn Bắc có hướng:
	A. đông bắc- tây nam.	B. vòng cung.
	C. bắc-nam.	D. tây bắc- đông nam.
Câu 4: Theo thống kê, nước ta có bao nhiêu con sông dài hơn 10km?
	A. 3260.	B. 3280.	C. 2360.	D. 2380.
Câu 5: Mùa gió Tây Nam diễn ra từ :
	A. Tháng 3 đến tháng 9.	B. Tháng 11 đến tháng 4 năm sau.
	C. Tháng 5 đến tháng 10.	D. Tháng 1 đến tháng 6.
Câu 6: Vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam có đặc điểm:
	A. là vùng đồi núi thấp.
	B. là vùng núi cao hiểm trở nhất nước ta.
	C. là vùng đồi núi và cao nguyên hùng vĩ.
	D. là vùng núi đá vôi thấp.
Câu 7: Miền Tây bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông ngắn và ấm hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là do:
	A. gió đông bắc bị chắn lại bởi dãy Hoàng Liên Sơn.
	B. có nhiều rừng.
	C. có nhiều thiên tai.
	D. địa hình đón gió Đông Bắc.
Câu 8: Miền nào nước ta vào mùa đông tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất?
	A. Miền Trung.	B. Miền núi.	C. Miền bắc.	D. Miền Nam.
Câu 9: Chiều dài đường bờ biển nước ta từ Móng Cái đến Hà Tiên dài:
	A. 3280.	B. 2380.	C. 3260.	D. 2360.
Câu 10: Nhận xét nào đúng về đặc điểm khí hậu nước ta ?
	A. Lạnh, có mưa đầu mùa đông.
	B. Mưa nhiều diễn biến phức tạp.
	C. Ảnh hưởng của biển ít.
	D. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm; tính chất đa dạng thất thường.
Câu 11: Địa hình nào là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam?
	A. Cao nguyên.	B. Đồng Bằng.	C. Thềm lục địa.	D. Đồi núi.
Câu 12: Dãy Hoàng Liên Sơn cao nhất Việt Nam thuộc vùng núi:
	A. Đông Bắc.	B. Trường Sơn Bắc.	C. Tây Bắc.	D. Trường Sơn Nam.
Câu 13: Có giới hạn từ phía nam sông Cả tới dãy núi Bạch Mã là vùng núi:
	A. Trường Sơn Nam.	B. Tây Bắc.	C. Trường Sơn Bắc.	D. Đông Bắc.
Câu 14: Sông ngòi Nam Bộ có lũ cao nhất vào tháng:
	A. tháng 10.	B. tháng 8.	C. tháng 9.	D. tháng 7.
Câu 15: Hệ thống sông lớn nhất miền bắc là:
	A. hệ thống sôn Mê Công.	B. hệ thống sông Mã.
	C. hệ thống sông Thái Bình.	D. hệ thống sông Hồng.
[bookmark: _GoBack]B. Tự Luận (4.0 điểm) 
Câu 1: (1điểm) Giải thích tại sao miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có mùa đông lạnh nhất và kéo dài nhất nước ta?
C©u 2: (3 điểm) Dùa vµo b¶ng sè liÖu sau : 
	Nhóm đất
	§Êt fealÝt
	§Êt mïn nói cao
	§Êt båi tô phï sa

	Tỉ lệ%
	65%
	11%
	24 %


H·y vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn c¬ cÊu diÖn tÝch ®Êt cña n­íc ta ? vµ rót ra nhËn xÐt ?
------ HẾT ------
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